TUẦN 33
MÔN TOÁN:
Tiết 161
                    Bài 102: ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 
                                      Ngày thực hiện : Ngày 2 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập tổng hợp về đọc, viết, so sánh, cấu tạo thập phân của các số trong phạm vi 100 000.
- Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị của biểu thức các số trong phạm vi 100 000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh
- VBT, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                    + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh nhất” để khởi động bài học: GV đưa ra các phép tính nhân bất kì trong phạm vi 100 000 và gọi HS giơ tay nhanh nhất nêu kết quả. Nếu trả lời đúng được tặng hoa khen. (tg: 3 phút)
- GV Nhận xét, tuyên dương HS chơi tốt.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Tiết học ngày hôm nay cô và cả lớp cùng tiếp tục ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000.(T2)
	- HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh nhất”





- HS lắng nghe.

	25 p
	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Ôn tập tổng hợp về đọc, viết, so sánh, cấu tạo thập phân của các số trong phạm vi 100 000.
+ Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị của biểu thức các số trong phạm vi 100 000 và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Cách tiến hành:

	
	Bài 5. Đặt tính rồi tính. (Làm việc cá nhân)
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV yêu cầu HS thực hiện phép tính vào vở.
- Gọi HS lên bảng thực hiện tính.






- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 6. Tính giá trị của các biểu thức. (Làm việc cá nhân)
a) 250 - 550 : 5                 b) 350 : 7 - 6
c) 450 – (50 + 350)          d) (500 + 40) x 2
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài.
- GV nêu câu hỏi gợi mở để HS nhớ lại các bước làm bài tính giá trị biểu thức . 
- GV lưu ý HS bài tính giá trị của biểu thức: 
+ Nếu biểu thức chỉ có phép nhân, phép chia ta tính từ trái sang phải. 
+ Còn khi biểu thức có cả phép cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.
+ Nếu biểu thức có dấu ngoặc đơn thì tính trong ngoặc trước.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 7. Ở một bảo tàng sinh vật biển, buổi sáng có 120 lượt khách tham quan, buổi chều có nhiều hơn buổi sáng 30 lượt khách. Hỏi cả ngày hôm đó bảo tàng có bao nhiêu lượt khách tham quan? (Làm việc nhóm 2)
[image: ]
- GV cho HS nêu yêu cầu bài 7.
- GV hướng dẫn tìm hiểu bài toán:
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn cả ngày hôm đó bảo tàng có bao nhiêu lượt khách tham quan làm ntn?
- GV chia nhóm 4, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương
	
- 1-2 em nêu yêu cầu.
- HS làm bài vào vở.
- HS lên bảng thực hiện đặt tính rồi tính:

- HS lắng ngh
- HS đọc 
- 
HS nêu yêu cầu bài 7.

+ Ở một bảo tàng sinh vật biển, buổi sáng có 120 lượt khách tham quan, buổi chều có nhiều hơn buổi sáng 30 lượt khách.
+ Hỏi cả ngày hôm đó bảo tàng có bao nhiêu lượt khách tham quan? 
+ Hs nêu.
         Bài giải:
Buổi chiều bảo tàng có số lượt khách tham quan là:
120 + 3 = 150 (lượt khách)
Cả ngày hôm đó bảo tàng có số lượt khách tham quan là:
120 + 150 = 270 (lượt khách)
               Đáp số: 270 lượt khách
- HS lắng nghe.

	5 p
	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
- Cách tiến hành:

	
	Bài 8. Năm nay con 8 tuổi, tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của con. Hỏi mẹ hơn con bao nhiêu tuổi? (Làm việc nhóm 4)
[image: ]
- GV cho HS nêu yêu cầu bài 8.
- GV hướng dẫn tìm hiểu bài toán:
+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết mẹ hơn con bao nhiêu tuổi làm ntn?


- GV chia nhóm 4, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học.
	
- HS nêu yêu cầu bài 8.

+ Năm nay con 8 tuổi, tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của con.
+ Mẹ hơn con bao nhiêu tuổi?
+ Muốn biết mẹ hơn con bao nhiêu tuổi thực hiện phép tính nhân.
+ Các nhóm làm việc vào phiếu học tập.
- Đại diện các nhóm trình bày:
Bài giải:
Tuổi của mẹ là:
8 x 4 = 32 (tuổi)
Mẹ hơn con số tuổi là:
32 – 8 = 24 (tuổi)
                 Đáp số: 24 tuổi.
- HS lắng nghe.

	
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................
...............................................................................................................
....................................................................................................................



------------------------------------------------------------------------



TUẦN 33
MÔN TOÁN:
Tiết 162
                                      Bài 100: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (T1) 
                                             Ngày thực hiện : Ngày 2 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hành cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 và vận dụng để tính giá trị của biểu thức và giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
- Thực hiện tính được chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
- Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên bảng số liệu thống kê.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Một số trò chơi khởi động tạo không khí vui vẻ cho lớp học.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                 + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- Chơi trò chơi “Lời mời chơi” cả lớp.
- GV tổ chức cho HS chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.









- GV nhận xét, củng cố kiến thức.
	 - HS tham gia chơi trò chơi.
+ HS đưa ra những lời mời ôn lại kiến thức đã học, bạn nào nhận được lời mời sẽ thực hiện lời mời. VD:
+ A: Mời bạn nêu cách tính diện tích hình chữ nhật và VD.
+ B: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo). VD: tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm là: 6 x 3 = 18 (cm).

	25 p
	2. Luyện tập:
* Mục tiêu: 
- Thực hành cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 và vận dụng để tính giá trị của biểu thức và giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
- Thực hiện tính được chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
- Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên bảng số liệu thống kê.
* Cách tiến hành:

	
	Bài 1. Đặt tính rồi tính (làm việc cá nhân).
	a) 40 279 + 1 620
	18 043 + 42 645

	    78 175 – 2 155
	58 932 – 21 316

	b)   2 123 x 4
	  7 540 : 5

	    12 081 x 7
	12 419 : 2


 
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.





- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau:
(12 726 + 10 618 ) x 2 ;     54 629 – 48 364 : 4
- GV yêu cầu HS nêu đề bài.
- Khi tính giá trị của biểu thức chúng ta cần chú ý điều gì?






- GV tổ chức cho HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp.
- GV chốt kiến thức, nhấn mạnh lại các quy tắc khi tính giá trị của biểu thức và những lưu ý khi tính giá trị của biểu thức.
Bài 3. (Làm việc nhóm) 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, thảo luận nhóm làm bài vào vở.
[image: Graphical user interface

Description automatically generated]
- Bài tập yêu cầu gì? 


- Gọi HS nhắc lại quy tắc tính chu vi hình vuông.


- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở, đại diện 1 nhóm trình bày bài làm.
- GV nhận xét, củng cố cho HS quy tắc tính chu vi hình vuông.
	- HS đọc đề bài, nêu yêu cầu.





- HS đặt tính và tính vào vở, đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
- HS nêu một số chú ý khi thực hiện cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.




- HS nêu yêu cầu bài.
- HS nêu lại các quy tắc khi tính giá trị của biểu thức:
+ khi biểu thức chứa dấu ngoặc thực hiện tính trong ngoặc trước.
+ khi biểu thức có dấu cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện nhân, chia trước, cộng, trừ sau.
- HS thực hiện làm bài theo yêu cầu, chữa bài, nhận xét bài bạn.




- 1 HS nêu đề bài, phân tích bài.







- Bài tập yêu cầu tính chu vi của khung tranh hình vuông có cạnh là 75cm.
- 1 vài HS nhắc lại: muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài của 1 cạnh nhân 4.
- Đại diện nhóm làm bảng phụ, chia sẻ bài làm với cả lớp.

	
	[image: Graphical user interface

Description automatically generated]
- Hướng dẫn HS làm bài tương tự phần a.
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán yêu cầu gì?
+ Gọi HS nhắc lại quy tắc tính diện tích hình chữ nhật.



- GV chốt bài, củng cố cho HS quy tắc tính diện tích hình chữ nhật. 
	




- HS đọc đề, phân tích bài.
+ HS nêu: muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).
- HS làm bài vào vở, 1 nhóm trình bày bảng phụ.

	5 p
	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, sau khi học sinh học bài.
- Cách tiến hành:

	
	- GV cho HS nêu yêu cầu bài 6.
[image: Graphical user interface, application

Description automatically generated]
- HS thực hiện theo nhóm.
a) Chọn 2 đồ vật muốn mua và tính số tiền phải trả.

b) Với 100 000 đồng lựa chọn những đồ vật để mua được nhiều loại nhất.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV chốt lại, liên hệ một số hoạt động thực tế cho HS trải nghiệm. VD: trò chơi đi chợ, đi siêu thị.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS nêu yêu cầu bài 6.




- HS làm bài theo nhóm.
- Đại diện từng nhóm trình bày: lựa chọn món đồ cần mua rồi tính số tiền phải trả.
- Nêu đồ vật có thể mua được.


- HS liên hệ thực tế và nêu.

	
	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................
.................................................................................................................
..............................................................................................................





TUẦN 33
MÔN TOÁN:
Tiết 163
                            Bài 100: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (Tiết 2)
                                      Ngày thực hiện : Ngày 3 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hành cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 100 000 và vân dụng để tính giá trị của biểu thức và giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
- Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên bảng số liệu thống kê.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh
- VBT, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                    + Giúp học sinh ôn lại những kiến thức đã học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:
+ Câu 2: 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Tiết học hôm nay cô và cả lớp cùng tiếp tục ôn lại những gì đa học qua các bài tập tiếp theo: Em ôn lại những gì dã học (T2)
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
+ Trả lời
- HS lắng nghe.

	25 p
	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên bảng số liệu thống kê.
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Cách tiến hành:

	
	Bài 4. (Làm việc nhóm 2): Bảng sau cho biết số trường tiểu học ở Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2019:
[image: ]
- Đọc bảng trên và trả lời câu hỏi:
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
a) Năm học nào có số lượng trường Tiểu học nhiều nhất?

b) Số lượng trường Tiểu học năm học 2017-2018 ít hơn số lượng trường Tiểu học năm học 2016-2017 là bao nhiêu trường?

c) Làm tròn số trường Tiểu học ở Việt Nam trong bảng trên đến hàng nghìn và đọc các số vừa làm tròn.
d) Tuấn nhân xét: “Số lượng trường Tiểu học ở Việt Nam giảm dần qua các năm học”. Em có đồng ý với nhận xét của Tuấn không?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 5. (Làm việc nhóm 4)
[image: ]
- GV chia nhóm 4, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
	







- HS làm việc theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày:
a) Năm học 2015-2016 có số lượng trường Tiểu học nhiều nhất.
b) Số lượng trường Tiểu học năm học 2017-2018 ít hơn số lượng trường Tiểu học năm học 2016-2017: 88 trường.
c) Đọc sác số vừa làm tròn: 16 000; 16 000, 15 000, 14 000.

d) Em đồng ý với nhận xét của Tuấn.

- HS lắng nghe.
- HS làm việc theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày:
a) Ước lượng tầm 1 000g
b) Ước lương tầm 6 000 ml


	5 p
	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
- Cách tiến hành:

	
	Bài 6. (Làm việc nhóm đôi)
[image: ]
- GV hướng dẫn các nhóm cách trao đổi:
a) Các em cần lựa chọn 2 món đồ em muốn mua và tính số tiền cần trả.
b) Thảo luận: Nếu em có 100 000 đồng em lựa chọn những đồ vật nào để mua được nhiều loại nhất.
- GV chia nhóm 2, các nhóm thảo luận và chọn theo yêu cầu.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	


- HS lắng nghe
- HS làm việc theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày:
VD:
a) Em mua 1 quyển sách và 1 quả bóng hết 98 000 đồng.
b) Nếu em có 100 000 đồng em lựa chọn mua: máy bay, quyển sách và rubic.
- HS lắng nghe


	
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................................
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TUẦN 33
MÔN TOÁN:
Tiết 164
                                                 Bài 101: EM VU HỌC TOÁN (Tiết 1) 
                                                   Ngày thực hiện : Ngày 3 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 1. Năng lực đặc thù:
- Sử dụng tiền để trao đổi, mua bán một cách thông minh, qua đó HS bước đầu cảm nhận được việc sử dụng tiền làm công cụ để trao đổi, mua sắm. 
- Nhận biết số tiền mệnh giá hai trăm ngìn đồng, năm trăm nghìn đồng bằng cách đọc chốt ghi mệnh giá tiền trên tờ tiền. 
- Nhận biết số tiền của một số nước.
- Thu thập thông tin, kiểm điếm, phân loại, ghi kết quả trong một số tình huống thưc tiễn gắn với trường học, lớp học của HS.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh
- VBT, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                    + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức trò chơi có tên gọi “ Đi chợ” để khởi động bài học.
+ Câu 1: Mua 2 que kem hết 9 000 đồng . Hỏi 1 que kem giá bao nhiêu tiền?
+ Câu 2: Mua 5 kg gạo hết 75 000 đồng. Hỏi 1 kg gạo giá bao nhiêu tiền?
+ Câu 3: Mua 8 hộp sữa hết 64 000 đồng. Hỏi 1 hộp sữa giá bao nhiêu tiền ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ Trả lời:


+ Trả lời

+ Trả lời :

- HS lắng nghe.

	25 p
	2. Thực hành, luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Sử dụng tiền để trao đổi, mua bán một cách thông minh, qua đó HS bước đầu cảm nhận được việc sử dụng tiền làm công cụ để trao đổi, mua sắm. 
+ Nhận biết số tiền mệnh giá hai trăm ngìn đồng, năm trăm nghìn đồng bằng cách đọc chốt ghi mệnh giá tiền trên tờ tiền. 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Cách tiến hành:

	
	*Hoạt động 1: Trải nghiệm: “Mua sắm thông minh”. (Làm việc nhóm 2) 
[image: ]
- GV chia lớp thành các nhóm 2, thảo luận và chọn các sản phẩm theo yêu cầu:
+ Chọn 2 sản phẩm có tổng giá tiền không quá 50 000 đồng.
+ Chọn 3 sản phẩm có tổng giá tiền gần 100 000 đồng.
- Gọi các nhóm trình bày, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét tuyên dương các nhóm.
- GV cho HS đánh dấu lại vào VBT toán.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu về hai tờ tiền có mệnh giá hai trăm nghìn và năm trăm ngìn đồng. (Làm việc cả lớp – làm việc nhóm 4) 
a) GV yêu cầu HS cả lớp quan sát hình ảnh hai tờ tiền và đọc chữ in các mệnh giá trên hai tờ tiền. (Làm việc cả lớp) 
[image: ]
- GV yêu cầu lớp đọc to chữ in các mệnh giá trên hai tờ tiền.
- GV nhận xét tuyên dương HS đọc tốt.
b) Thảo luận nhóm, kể một số đồ vật có giá bán khoảng hai trăm nghìn đồng, năm trăm nghìn đồng mà em biết. (Làm việc nhóm 4).
[image: ]
- GV chia lớp thành các nhóm 4, thảo luận và chọn các sản phẩm theo yêu cầu.
- Gọi các nhóm trình bày, HS nhận xét lẫn nhau.
GV nhận xét tuyên dương các nhóm.
	








- HS làm việc nhóm 2. và chọn các sản phẩm theo yêu cầu.




- Đại diện các nhóm lên bảng treo sản phẩm:
VD:
+ 2 sản phẩm có tổng giá tiền không quá 50 000 đồng là:
[image: ]
+ 3 sản phẩm có tổng giá tiền gần 100 000 đồng là:
[image: ][image: ][image: ]
- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- HS đánh dấu lại vào VBT toán
- Lớp quan sát hai tờ tiền.

- HS đọc:
+ Hai trăm nghìn đồng.
+ Năm trăm nghìn đồng.

- HS làm việc nhóm 4. và chọn các sản phẩm theo yêu cầu.
- Đại diện các nhóm trình bày theo ý kiến riêng các nhóm:
+ Hai trăm nghìn có thể mua được: 1 bộ quần áo, 1 chiếc cặp sách, ...
+ Năm trăm nghìn có thể mua được: 1 bộ đồ chơi, 1 nồi cơm điện...
- HS lắng nghe.

	5 p
	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh năm kĩ hơn về mệnh tiền giá hai trăm nghìn đồng, năm trăm nghìn đồng. Từ đó sẽ biết cách tiêu dùng thông minh.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....

- HS lắng nghe.

	
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
...................................................................................................................
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TUẦN 33
MÔN TOÁN:
Tiết 165
Bài 101: EM VU HỌC TOÁN (Tiết 2) 
                                      Ngày thực hiện : Ngày 3 tháng 5 năm 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Sử dụng tiền để trao đổi, mua bán một cách thông minh, qua đó HS bước đầu cảm nhận được việc sử dụng tiền làm công cụ để trao đổi, mua sắm. 
- Nhận biết số tiền mệnh giá hai trăm ngìn đồng, năm trăm nghìn đồng bằng cách đọc chốt ghi mệnh giá tiền trên tờ tiền. 
- Nhận biết số tiền của một số nước.
- Thu thập thông tin, kiểm điếm, phân loại, ghi kết quả trong một số tình huống thưc tiễn gắn với trường học, lớp học của HS.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh
- VBT, bảng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5 p
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                    + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức trò chơi: “Tiêu dùng thông minh” để khởi động bài học.
- Cách chơi: GV lựa chọn một số đồ vật và đánh giá tiền bên dưới. Trong thời gian 1 phút các nhóm chọn và tính nhanh 2 món đồ vật co giá dưới 60 000 đồng. Nhóm nào lựa chọn nhanh và đúng nhất sẽ là người chiến thắng.
- Gv tổ chới lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các con đã là những nhà tiêu dùng rất thông minh. Bài học hôm nay cô và cả lớp cùng vui học toán qua cách thu thập , kiểm đếm và tìm hiểu một số loại tiền các nước trên thế giới: Em vui học toán(T2)
	- HS lắng nghe.






- HS tham gia trò chơi: “Tiêu dùng thông minh”
- HS lắng nghe.

	25 p
	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết số tiền của một số nước.
+ Thu thập thông tin, kiểm điếm, phân loại, ghi kết quả trong một số tình huống thưc tiễn gắn với trường học, lớp học của HS.
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
- Cách tiến hành:

	
	*Hoạt động 3: Tìm hiểu về tiền của một số nước.
(Làm việc nhóm 2).
- GV yêu cầu HS quan sát các tờ tền các nước:
[image: ]
- GV chia lớp thành các nhóm 2, thảo luận và nói cho nhau nghe về tên tiền của các nước.

- Gọi các nhóm trình bày, HS nhận xét lẫn nhau.






- GV nhận xét tuyên dương các nhóm.
? Em còn biết loại tiền của nước nào khác không?
- Gv giới thiệu thêm một số loại tiền của các nước khác trên thế giới.
*Hoạt động 4. Thực hành kiểm đếm, ghi lại kết quả. (Làm việc nhóm 4).
- GV chia lớp thành các nhóm 4, thảo luận và chọn các sản phẩm theo yêu cầu.
[image: ]
a) Thảo luận những vấn đề cần thu thập số liệu liên quan đến các bạn lớp em.
b) Thực hện thu thập số liệu và ghi lại kết quả với một số vấn đề được lựa chọn.
c) Tổng hợp kết qua thành bảng số liệu, nêu các nhận xét và đưa ra quyết định chọn màu áo đồng phục cho lớp dựa trên kết quả thống kê.
- Gọi các nhóm trình bày, HS nhận xét lẫn nhau.

- Gv nhận xét, tuyên dương các nhóm có kết quả tốt.
	

- HS quan sát.







- HS làm việc nhóm 2 và nói cho nhau nghe về tên tiền của các nước:
- Đại diện các nhóm trình bày.
+ Tiền ơ-rô của nước Pháp.
+ Tiền Đô-la của nước Mỹ.
+ Tiền Yên của nước Nhật.
+ Tiền Kíp của nước Lào.
+ Tiền Nhân dân tệ của nước Trung Quốc.
- HS lắng nghe.
+ HS nêu.
- Lớp quan sát, ghi nhớ.



- HS làm việc nhóm 4. và chọn các sản phẩm theo yêu cầu.












- Đại diện các nhóm trình bày theo ý kiến riêng các nhóm.
- HS lắng nghe.

	5 p
	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
- Cách tiến hành:

	
	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.
- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.
- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
- Nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
- Dặn HS chuản bị bài sau.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....



- HS lắng nghe.

	
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................


[bookmark: _GoBack]------------------------------------------------------------------------
      GV : Trịnh Văn Khả                                                                     Trường THH Quang Nam
image3.png
() T sach | Hoc10 X + @ <« =

& > G O hoclovn/doc-sach/Toan-3-tap-2/1/133/100 B % » ®

X
&
&= Kho séch TOAN 3 TAP 2 . (2]

@ Bang sau cho biét s6 truong tiéu hoc & Viet Nam tir nam 2015 dén

EMON LAINHUNG GI DA HOC!

nam 2019:
oﬂéﬂﬁnh —_— Nam hoc 2015 - 2016 | 2016 — 2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019
) $6 fuong fiéu hoe| 45754 15052 14937 13970
&Viet Nam

(Ngudn: https://moet.gov.vn/thong-ke/Pages/hong-ke-giao-duc-fieu-hoc. aspx)
Doc bang trén va tra 16i cac cau héi:
b) @) Nam hoc ndo ¢6 56 luong truong tiéu hoc nhidu nhét?

b) 56 luong trueng fiéu hoc nam hoc 2017 - 2018 it hon s& luong
frusng tiéu hoe nam hoe 2016 - 2017 Ia bao nhiéu frusng?

©) Lam 1on 6 truong tiéu hoc & Viét Nam trong bang trén dén hang

®
S
W
©
S
2]
i

e Tinh gid fri cla céc biéu thic sau: nghin va doc cac s6 via lam tron.
(12726 +10618) x2 5462948364 : 4 d) Tuin nhan xét: 'S5 luong frueng 1iéu hoe & Viet Nom giém dén
qua cée nam hoc”. Em c6 déng y véi nhan xét ca Tudn khong?
e @)Khung cia mét buc franh 6 dang @ a)U6cluongs6gamdautuong | b) Use luong 6 miHIit nuee
hich vung véi canh 75 cm. Hai trong lo dung nhidu hon frong bé chua nhidu nude hon:
chuvi ca khung bac franh d6 bang
o i i ﬁ @
(s0g ) (20 ) (om (2000ml )
1) Mot manh hoa van trang i frén 16m vai thé cém c6 dong hinh )
charnhat vt chidu dai 21 cm, chidu rong 9 cm. Tinh dién fich manh @ @) Chon hai dé vat em mudn mua frong hinh dutt ddy va tinh s6 fién
hoa van d6. cén ra.
oy

b) Véi 100 000 dcng em hay lua chon nhing dé vatécaua dé mua
duoc nhidu loail nhét.

i
°

< . 100-101/T7 o > 89% ® O @

. = ENG 453 PM
AN ST 5 A O )
» 27°C Muanhd B0 &Y 6 w52 ‘





image4.png
() Hoc10 - Bam sat chuong trin X+

=
o
2}
o
<
E
St
o
o
o
o
%
e
23
3
[e)
3
E
&
&
3
L
S
N
=
=
=
o
8

g

212
12081 x7

Dﬁnh gid fri clia céc biéu thie sau:

(12726 +10618) x 2 54629 —-48 364 : 4

) a) Khung clia mét buc tranh cé dang
hinh vuéng véi canh 75 cm. Hoi
chu vi clia khung buc tranh dé bang
bao nhiéu mét?

BFOEE@@N

b) Mét mdnh hoa van trang tri frén t6m vai thé cédm cé dang hinh
chr nhét véi chiéu ddi 21 cm, chiéu réng 9 cm. Tinh dién tich manh
hoa van dé.

D, QB @+

Q@ <«

B v @M

0 nuoNg e UG | 455

& Viet NaFOAN 3 TAP 2

(Nguén: htfps://moet.gov.vn/thong-ke/Pages/thong-ke-giao-duc-fieu-hoc.aspx)
Doc bdng trén va trd 16i cac cau hoi:

| 15 052 | 14 937 | 13970 |

a) Nam hoc ndo c6 sé luong trudng tiéu hoc nhiéu nhat?
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